Ngày soạn: 17/12/2021

Ngày giảng: 18/12/2021

TIẾT 36: TRẢ BÀI THI GIỮA KÌ 1

A. Mục tiêu:

Chữa bài thi giữa kì cho học sinh

B. Cách tiến hành:

1. GV trả bài cho học sinh

- Học sinh nhận bài và thảo luận nhóm chữa bài và chia sẻ trong nhóm

Đề 1

Phần 1. Trắc nghiệm ( 2 điểm)
* Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Tìm giá trị của x để 
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 có nghĩa là:

A. x 
[image: image2.wmf]7
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B. x
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C.x
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D. x 
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Câu 2 : Trong các hàm số sau ; hàm số nào là hàm số bậc nhất một ẩn

	A. y = 1+ 8x
	B. y = x.y + 1
	C. 
[image: image6.wmf]5
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	D. y = 2.
[image: image7.wmf]x




Câu 3 : Cho hai hàm số y = (m+7).x+5 và y = 3x -2. Tìm m để 2 đường thẳng cắt nhau thì 

	A. m = 7
	B. m = 3
	C. m
[image: image8.wmf]¹
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	D. m
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Câu 4 (pisa). Một xe ô tô chạy với vận tốc 50km/h từ A đến B. Gọi s (km) là quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t giờ. 

4.1. Hàm số của s theo t là

	A. 
[image: image10.wmf]50.
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	B. 
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4.2.  Nếu quãng đường AB dài 150km thì thời gian để xe ô tô đi hết quãng đường AB là: 
	A.  30 giờ
	C. 50 giờ

	B.  3 giờ
	D. 150 giờ


Câu 5 : Trong các công thức sau, công thức nào sai

	A. 
[image: image14.wmf]a
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	B. 
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Câu 6 (pisa). Một tia sáng tạo với mặt đất một góc 600 
6.1. Nếu bóng của cái cột cờ trên mặt đất dài 7m thì chiều cao cột cờ là

	A. 7m
	B. 7 m
	C. 
[image: image18.wmf]73
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	D. 
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6.2. Nếu chiều cao của cột cờ là 7m thì bóng của cột cờ trên mặt đất là :

	A. 7m
	B. 7 m
	C. 
[image: image20.wmf]73
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	D. 
[image: image21.wmf]7
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Phần 2. Tự luận


Câu 7 ( 1,0 điểm).  Tính

a.  
[image: image22.wmf]50:2

                                          b/  
[image: image23.wmf]2
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Câu 8 (1,5 điểm). Cho biểu thức   A = 
[image: image24.wmf]2
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     với (x > 0 và x ≠ 1)

a)  Rút gọn biểu thức A;              b) Tìm các giá trị của x để A = 4
Câu 9 ( 1,0 điểm).  
9.1. Vẽ đồ thị hàm số y =2x + 4.
9.2. Giải hệ phương trình :
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Câu 10(1,5 điểm -  PI SA) Chiếc thang.


Ngôi nhà mái bằng. Một người cần chèo lên mái đó để lắp téc nước. Người đó đã dựng một chiếc thang đặt cách chân tường 2m, thang tạo với mặt đất một góc an toàn 650 thì ngọn thang vừa đến mái bằng. Tình chiều cao của bức tường. Biết tan650 
[image: image26.wmf]»

 2,145
Câu 11 ( 3 điểm): 

Từ điểm A nằm ngoài (O; R), kẻ tiếp tuyến AB, AC của đường tròn, tiếp điểm B, C.
a/ Chứng minh rằng : bốn điểm A ; B ; O ; C cùng thuộc một đường tròn.

b/ Chứng minh rằng AO vuông góc với BC

c/ Gọi H là giao điểm của AO và BC. Từ B vẽ đường kính BD của (O), đường thẳng AD cắt (O) tại E (khác D).Chứng minh: AB2 =  AH.AO và AE.AD = AH.AO.   
d) Qua O vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh AD tại K và cắt đường thẳng BC tại F. Chứng minh FD là tiếp tuyến của đường tròn (O).  
Đáp án đề 1
Phần I: Phần trắc nghiệm khách quan: 

Mỗi ý đúng được 
	Câu
	1
	2
	3
	4.1
	4.2
	5
	6.1
	6.2

	Đáp án
	A
	A 
	C
	A 
	B
	D
	C
	D

	Điểm
	0.25 đ
	0,25 đ
	0.25 đ
	0,25 đ
	0,25 đ
	0.25 đ
	0.25 đ
	0,25 đ


Phần II: Phần tự luận: 
	Câu
	Đáp án
	Điểm
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	a. 
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	a/ A = 
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Vậy A= 
[image: image37.wmf]1

x

-


	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b/ A = 4 => 
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	9.1. Vẽ đúng đồ thị hàm số y =2x + 4. 
	0,5

	
	 9.2. Giải hệ phương trình :
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Vậy HPT có nghiệm duy nhất (x;y) = (3; -2).
	0,25
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	10
	Vẽ hình
Gọi ......
Áp dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn tính được

Chiều cao của bức tường là : 2. tan650 
[image: image41.wmf]»

 2. 2,145
[image: image42.wmf]»
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	a/ Vì tam giác ABO vuông tại B nên tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AOB là trung điểm của cạnh huyền AO=> A,B,O thuộc đường tròn đường kính AO

CM tương tự A,C,O thuộc đường tròn đường kính AO

Do đó A,B,O, C thuộc đường tròn đường kính AO
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b) Ta có: AB = AC (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)=> điểm A đường trung trực của đoạn thẳng BC  

        OB = OC (= bán kính)=> điểm O đường trung trực của đoạn thẳng BC  

    Do đó  AO là đường trung trực của đoạn thẳng BC  

     ( OA ( BC tại H        
	0,25
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	c) Ta có (BED nội tiếp đường tròn (O) đường kính BD  

     (  (BED vuông tại E; BE ( AD tại E  

Vì AB là tiếp tuyến của  (O)  nên AB ( OB (  (ABO vuông tại B

Áp dụng hệ thức lượng cho tam giác vuông ABO có AH.AO = AB2 (1)

Áp dụng hệ thức lượng cho tam giác vuông ABD có AE.AD = AB2  (2)

   Từ (1) và (2) suy ra AE.AD = AH.AO      
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	d) Áp dụng hệ thức lượng cho tam giác vuông ABO có 
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Từ (3) và (4) suy ra: 
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Mà OD = OB (bán kính) ( 
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Chứng minh (OKD ( (ODF (c-g-c)Từ đó suy ra
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Đề 2
Phần 1. Trắc nghiệm ( 2 điểm)
* Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Tìm giá trị của x để 
[image: image48.wmf]8
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A. x 
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B. x
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Câu 2 : Trong các hàm số sau; hàm số nào là hàm số bậc nhất một ẩn

	A. y = 2+ 3x
	B. y = x.y + 8
	C. 
[image: image53.wmf]7
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	D. y = 2.
[image: image54.wmf]x




Câu 3 : Cho hai hàm số y = (m+7).x+5 và y = 2x -2. Tìm m để 2 đường thẳng cắt nhau thì 

	A. m = 7
	B. m = 2
	C. m
[image: image55.wmf]¹

- 5
	D. m
[image: image56.wmf]¹

9


Câu 4 (pisa). Một xe ô tô chạy với vận tốc 40km/h từ A đến B. Gọi s (km) là quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t giờ. 

4.1. Hàm số của s theo t là

	A. 
[image: image57.wmf]40.
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4.2.  Nếu quãng đường AB dài 120km thì thời gian để xe ô tô đi hết quãng đường AB là: 

	A.  30 giờ
	C. 40 giờ

	B.  3 giờ
	D. 120 giờ


Câu 5 : Trong các công thức sau, công thức nào sai

	A. 
[image: image61.wmf]a
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Câu 6 (pisa). Một tia sáng tạo với mặt đất một góc 600 

6.1. Nếu bóng của cái cột cờ trên mặt đất dài 9m thì chiều cao cột cờ là

	A. 9m
	B. 9 m
	C. 
[image: image65.wmf]73
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	D. 
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6.2. Nếu chiều cao của cột cờ là 9m thì bóng của cột cờ trên mặt đất là :

	A. 9m
	B. 9 m
	C. 
[image: image67.wmf]73
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Phần 2. Tự luận


Câu 7 ( 1,0 điểm). Tính

a.   
[image: image69.wmf]72:2

                                       b.  
[image: image70.wmf]2
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Câu 8 ( 1,5 điểm). Cho biểu thức   A = 
[image: image71.wmf]2
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    với (x > 0 và x ≠ 1)

a)  Rút gọn biểu thức A;              b) Tìm các giá trị của x để A = 6
Câu 9 ( 1,0 điểm). 
a/ Vẽ đồ thị hàm số y = 2x - 4
b/ Giải hệ phương trình : 
[image: image72.wmf]4x3y6
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Câu 10(1,5 điểm -  PI SA) Chiếc thang.

Ngôi nhà 2 tầng. Một người cần chèo lên mái đó để lắp téc nước. Người đó đã dựng một chiếc thang đặt cách chân tường 3m, thang tạo với mặt đất một góc an toàn 650 thì ngọn thang vừa đến mái bằng. Tình chiều cao của bức tường. Biết tan650 
[image: image73.wmf]»

 2,145
Câu 11 ( 3 điểm):

Từ điểm A nằm ngoài (O; R), kẻ tiếp tuyến AB, AC của đường tròn, tiếp điểm B, C. Gọi H là giao điểm của AO và BC. 

a/ Chứng minh rằng : bốn điểm A ; B ; O ; C cùng thuộc một đường tròn.

b/ Chứng minh rằng AO vuông góc với BC

c/ Từ B vẽ đường kính BD của (O), đường thẳng AD cắt (O) tại E (khác D).Chứng minh: AC2 = AO. AH  và  AE.AD = AH.AO   


d) Qua O vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh CD tại K và cắt đường thẳng AC tại F. Chứng minh FD là tiếp tuyến của đường tròn (O).  

Đáp án đề 2 : 
Phần I: Phần trắc nghiệm khách quan:  
Mỗi ý đúng được  
	Câu
	1
	2
	3
	4.1
	4.2
	5
	6.1
	6.2

	Đáp án
	A
	A 
	C
	A 
	B
	D
	C
	D

	Điểm
	0.25 đ
	0,25 đ
	0.25 đ
	0,25 đ
	0,25 đ
	0.25 đ
	0.25 đ
	0,25 đ


Phần II: Phần tự luận:  
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	7
	a. 
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	a/ A = 
[image: image78.wmf]2

1

xxx

xxx

+

+

++

     với (x > 0 và x ≠ 1)



   = 
[image: image79.wmf](

)

(

)

21

1

1

xx

x

x

xx

+

+

+

+

 
= 
[image: image80.wmf]21

1

xx

x

++

+

 = 
[image: image81.wmf](

)

2

1

1

x

x

+

+

= 
[image: image82.wmf]1

x

+


Vậy A= 
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	b/ A = 6 => 
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	a. Vẽ đúng đồ thị hàm số y = 2x - 4.
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	Vẽ hình

Gọi.....

Áp dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn tính được

Chiều cao của bức tường là : 3. tan650 
[image: image96.wmf]»

 3. 2,145
[image: image97.wmf]»
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	[image: image98.emf]H
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	a/ Vì tam giác ABO vuông tại B nên tân đường tròn ngoại tiếp tam giác AOB là trung điểm của cạnh huyền AO=> A,B,O thuộc đường tròn đường kính AO

CM tương tự A,C,O thuộc đường tròn đường kính AO

Do đó A,B,O, C thuộc đường tròn đường kính AO
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b) Ta có: AB = AC (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)=> điểm A đường trung trực của đoạn thẳng BC  

        OB = OC (= bán kính)=> điểm O đường trung trực của đoạn thẳng BC  

    Do đó  AO là đường trung trực của đoạn thẳng BC  

     ( OA ( BC tại H        
	0,25

0,25

	
	c) Ta có (BED nội tiếp đường tròn (O) đường kính BD  

     (  (BED vuông tại E; BE ( AD tại E  

Vì AB là tiếp tuyến của  (O)  nên AB ( OB (  (ABO vuông tại B

Áp dụng hệ thức lượng cho tam giác vuông ABO có AH.AO = AB2 (1) mà AB = AC => AH.AO = AC2 
Áp dụng hệ thức lượng cho tam giác vuông ABD có AE.AD = AB2  (2)

   Từ (1) và (2) suy ra AE.AD = AH.AO      
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	d) Chứng minh được 
[image: image99.wmf]OCKODK
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Chứng minh tam giác 
[image: image101.wmf]OCFODF

D=D

( c-g-c)=> 
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[image: image104.wmf]·
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=> FD là tiếp tuyến của đường tròn (O).  
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1. Nhận xét bài làm của HS

Đa số các em làm đúng dạng bài tính căn bậc hai số học; giải HPT, vẽ đồ thị hàm số 

Tuyên dương các em có ý thức ôn tập để làm bài thi tốt: Tú 9; Lan 8,25
Đa số em đã đạt được điểm theo yêu cầu:
Học sinh tư duy Hình tốt: Tú
Bên cạnh đó có rất nhiều học sinh đạt điểm dưới trung bình do các em chưa chịu khó học bài, tính toán chậm, tính sai nhiều, chưa biết chứng minh hình,…

2. Hướng dẫn về nhà. Yêu cầu học sinh nghiên cứu trước bài góc với đường tròn.
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